
Nam Nữ

NCC 

đang 

hƣởng 

TCƢĐ 

hàng 

tháng 

(ghi rõ 

đối 

tƣợng)

TB 

hƣởng 

trợ cấp 

MSLĐ 

hàng 

tháng

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

NGHĨA SƠN (67) 67         100.500.000   

1
Phạm Thị Nhàn 05/05/1941 210290543 Thôn 2, Nghĩa Sơn Thương binh CCGĐCM 1.500.000           

2
Phạm Nhành 01/01/1930 212895004 Thôn 2, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

3
Phạm Văn Sơn 01/01/1957 212198272 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

4
Phạm Thị Théo 01/01/1932 210290419 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh

TNLS, 

CCGĐCM 1.500.000           

5
Phạm Thị Ế 01/01/1940 210290503 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

6
Phạm Thị Nga 01/01/1930 210290404 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh

CCGĐCM, 

 CĐHH 1.500.000           

7
Phạm Thị Kim 01/01/1951 210290345 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

NCC và thân 
Trùng 

đối 

tƣợng 

NCC 

hoặc đối 

tƣợng 

khác 

trong 

Quyết 

định 

của Thủ 

Số tiền Ký nhận Ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TƢ NGHĨA Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH

ĐỐI TƢỢNG NGƢỜI CÓ CÔNG VÀ THÂN NHÂN NGƢỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

ĐƢỢC HỖ TRỢ DO DỊCH COVID-19

STT Họ và tên

Năm sinh

Số CMND 

/Thẻ căn 

cƣớc công 

dân

Địa chỉ, nơi cƣ 

trú



8
Phạm Thị Hồng 01/01/1960 212658234 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

9
Phạm Thị Ngọc 01/01/1958 210290459 Thôn 2, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

10
Phạm Văn Bài 01/01/1950 210290548 Thôn 2, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

11
Phạm Thị Nga 01/01/1958 210290364 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh CĐHH 1.500.000           

12
Phạm Thị Gú 01/01/1945 210290463 Thôn 2, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

13
Phạm Thị Sơn 06/11/1954 21123897 Thôn 2, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

14
Phạm Thị Huệ 01/01/1947 210290362 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

15
Phạm Thị Yên 10/02/1941 210290521 Thôn 2, Nghĩa Sơn Thương binh CCGĐCM 1.500.000           

16
Phạm Văn Bình 12/02/1954 212040289 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh CĐHH 1.500.000           

17
Phạm Xanh 04/02/1954 212040256 Thôn 2, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

18
Phạm Thị Đông 01/01/1945 212673906 Thôn 2, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

19
Phạm Thị Xuân 02/06/1955 212995731 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh CĐHH 1.500.000           

20
Phạm Thị Thời 01/01/1947 212671606 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

21
Phạm Thị Bái 01/01/1952 212668900 Thôn 2, Nghĩa Sơn Thương binh CCGĐCM 1.500.000           

22
Phạm Văn Thi 13/03/1942 212659567 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh CĐHH 1.500.000           

23
Phạm Tới 06/10/1954 210290363 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

24
Phạm Xuôi 01/01/1950 210290480 Thôn 2, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           



25
Phạm Thị Keo 01/01/1954 210290531 Thôn 2, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

26
Phạm Thị Tia 01/01/1947 212029396 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

27
Phạm Khui 01/01/1930 212198269 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

28
Phạm Thị Hố 01/01/1938 210290360 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

29
Phạm Thị Kiêm 02/03/1947 212040254 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

30
Phạm Phải 01/01/1952 211023885 Thôn 2, Nghĩa Sơn Thương binh CĐHH 1.500.000           

31
Phạm Thị Bông 01/01/1956 210290347 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

32
Phạm Thị Thia 01/01/1944 210290355 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

33
Phạm Thị Nú 01/01/1945 212092562 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

34
Phạm Văn Thọ 01/01/1952 212894508 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

35
Phạm Thị Nga 01/01/1952

Không có 

CMND Thôn 2, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           
Bị mất

36
Phạm Văn Ôn 17/05/1950 210290387 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

37
Phạm Văn Phương 01/01/1955 210290397 Thôn 1, Nghĩa Sơn Thương binh 1.500.000           

38
Đinh Sơn Nga 04/04/1955 212040258 Thôn 2, Nghĩa Sơn Thương binh

CĐHH, 

CCGĐCM 1.500.000           

39
Phạm Thị Mối 01/01/1946 210290529 Thôn 2, Nghĩa Sơn Bệnh binh 1.500.000           

40
Phạm Trà 02/04/1956 210290491 Thôn 2, Nghĩa Sơn Bệnh binh 1.500.000           

41
Phạm Thị Lan 01/01/1958 212668897 Thôn 2, Nghĩa Sơn Bệnh binh 1.500.000           



42
Phạm Thị Nguyện 

(Nguyệt) 01/01/1952 212658231 Thôn 2, Nghĩa Sơn Bệnh binh CĐHH 1.500.000           

43
Phạm Thắng 21/08/1956 211315134 Thôn 2, Nghĩa Sơn Bệnh binh 1.500.000           

44
Phạm Văn Sương 10/10/1956 212040210 Thôn 1, Nghĩa Sơn Bệnh binh CĐHH 1.500.000           

45
Phạm Chinh 20/09/1947 212198267 Thôn 1, Nghĩa Sơn Bệnh binh 1.500.000           

46
Phạm Thị Hương 01/01/1956 210290349 Thôn 1, Nghĩa Sơn Bệnh binh 1.500.000           

47
Phạm Văn Hồng 02/02/1952 210290501 Thôn 2, Nghĩa Sơn Bệnh binh 1.500.000           

48
Phạm Thị Hoa 01/01/1950 210290546 Thôn 2, Nghĩa Sơn Bệnh binh 1.500.000           

49
Phạm Văn Chiến 01/01/1952 212384585 Thôn 2, Nghĩa Sơn Bệnh binh 1.500.000           

50
Phạm Văn Trợ 02/07/1955 210290389 Thôn 2, Nghĩa Sơn Bệnh binh 1.500.000           

51
Phạm Mừng 02/02/2950 210658446 Thôn 1, Nghĩa Sơn Bệnh binh 1.500.000           

52
Phạm Hòe 10/06/1974 212040280 Thôn 2, Nghĩa Sơn Cha LS CĐHH 1.500.000           

53
Phạm Thị Hay 01/01/1946 210290340 Thôn 1, Nghĩa Sơn Vợ LS CCGĐCM 1.500.000           

54
Phạm Thị Gố 05/10/1942 210290409 Thôn 2, Nghĩa Sơn CC GĐCM 1.500.000           

55
Phạm Thị Ê 07/09/1931 210290379 Thôn 1, Nghĩa Sơn CC GĐCM 1.500.000           

56
Phạm Thị Bua 01/01/1930 210290535 Thôn 2, Nghĩa Sơn CC GĐCM 1.500.000           

57
Phạm Thị Ngà 03/04/1957 210290357 Thôn 2, Nghĩa Sơn CC GĐCM 1.500.000           

58
Phạm Thị Ẻo 01/01/1952 210290372 Thôn 2, Nghĩa Sơn CC GĐCM 1.500.000           



59
Phạm Thị Dó 20/02/1948 210909847 Thôn 1, Nghĩa Sơn CC GĐCM 1.500.000           

60
Phạm Thị Chuyền 01/01/1932 212673963 Thôn 2, Nghĩa Sơn CC GĐCM 1.500.000           

61
Phạm Văn Nhương 22/07/1979 212198271 Thôn 1, Nghĩa SơnCon người nhiễm CĐHH 1.500.000           

62
Phạm Thị Hồng 01/01/1987 212679251 Thôn 2, Nghĩa SơnCon người nhiễm CĐHH 1.500.000           

63
Hồ Văn Phố 07/07/1974 212656431 Thôn 2, Nghĩa SơnCon người nhiễm CĐHH 1.500.000           

64
Phạm Văn Phú 10/11/1982 212656426 Thôn 2, Nghĩa SơnCon người nhiễm CĐHH 1.500.000           

65
Phạm Thị Nú 28/04/1982 21236156 Thôn 2, Nghĩa SơnCon người nhiễm CĐHH 1.500.000           

66
Phạm Văn Nghiã 16/04/1996 212673970 Thôn 1, Nghĩa SơnCon người nhiễm CĐHH 1.500.000           

67
Phạm Thị Nhạc 06/10/1988 212679476 Thôn 1, Nghĩa SơnCon người nhiễm CĐHH 1.500.000           


